
    

 1 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     ĐẠI HỌC HUẾ               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:               /QĐ-ĐHH                Thừa Thiên Huế, ngày          tháng 6 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH   
Về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo cho Trường Du lịch - Đại học Huế  
 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về 

việc thành lập Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại 

học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội 

đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học 

Huế và Nghị quyết số 50/NQ-HĐĐH ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng 

Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đại học Huế; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 

6 năm 2017 của Quốc Hội; 

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định tiểu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;  

Căn cứ Công văn số 1673/BGDĐT-CSVC ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng và Ủy 

quyền cho Giám đốc Đại học Huế ký quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Công văn 631/ĐHH-KHTCCSVC ngày 15 tháng 4 năm 2024 của 

Giám đốc Đại học Huế về việc rà soát, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ tiêu chuẩn, định 

mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Tờ trình số 

123/TTr-TDL ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Trường Du lịch - Đại học Huế về việc 
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phê duyệt tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo. 

Theo đề nghị của Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Trường Du lịch - Đại học Huế (chi tiết như Phụ 

lục đính kèm). 

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế trên cơ sở tiêu chuẩn, 

định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy 

định tại Quyết định này triển khai đề xuất mua sắm tài sản và tiếp nhận, quản lý 

máy móc, thiết bị chuyên dùng, tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đúng quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng; Trưởng ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất; Hiệu 

trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

         GIÁM ĐỐC   

                    

         

 
 

 
   Lê Anh Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHTCCSVC. TVH. 
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PHỤ LỤC 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH 

VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHH ngày        tháng 6 năm 2024 

của Giám đốc Đại học Huế) 

STT 
Tên máy móc, thiết bị  

chuyên dùng 
ĐVT 

Số 

lượng  
Ghi chú 

A Khoa Du lịch học    

1  Máy tính Bộ 05  

2  Máy chiếu Bộ 02  

3  Bàn tiếp khách Bộ 05  

4  Ghế Cái 20  

5  Tủ hồ sơ Cái 02  

6  Âm ly Bộ 01  

7  Micro Cái 10  

8  Loa  Cái 01  

9  Máy Fax Cái 01  

10  Máy scan Cái 01  

11  Máy in Cái 01  

12  Máy photocopy Cái 01  

13  Điều hòa cái 02  

B Khoa Quản lý lữ hành    

1  Máy tính Bộ 05  

2  Máy chiếu Bộ 02  

3  Bàn tiếp khách Bộ 05  

4  Ghế Cái 20  

5  Tủ hồ sơ Cái 02  

6  Âm ly Bộ 01  

7  Micro Cái 10  

8  Loa  Cái 01  

9  Máy Fax Cái 01  

10  Máy scan Cái 01  

11  Máy in Cái 01  

12  Máy photocopy Cái 01  

13  Tổng đài điện thoại  Bộ 01  

14  La bàn Cái 01  

15  Đèn pin Chiếc 04  
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16  Loa di động Chiếc 04  

17  Bút chỉ laser Chiếc 04  

18  Đèn hiệu Chiếc 04  

19  Cờ hiệu Chiếc 04  

20  Còi  Chiếc 04  

21  Máy ghi âm Chiếc 04  

22  Máy cassette Chiếc 04  

C Khoa quản trị khách sạn    

1  Tủ quần áo Cái 04  

2  Thùng tủ lạnh mini Cái 04  

3  Vách lam ngăn phòng Bộ 04  

4  Giường ngủ 1m6 Cái 04  

5  Giường ngủ 1m2 Cái 04  

6  Ốp đầu giường Bộ 04  

7  Tab đầu giường hệ treo Cái 04  

8  Tab đầu giường hệ treo Cái 04  

9  Ghế ngồi bàn trà Cái 04  

10  Bàn trà Cái 04  

11  Tủ Lavabo WC Cái 04  

12  Gương soi WC Cái 04  

13  Tấm tầng WC Cái 04  

14  Vách kính phòng tắm Cái 04  

15  Tivi Cái 04  

16  Điều hòa Cái 04  

17  Nóng lạnh Bộ 04  

18  Máy tính Bộ 05  

19  Máy chiếu Bộ 02  

20  Âm ly Bộ 01  

21  Micro Cái 01  

22  Loa  Cái 01  

23  Máy Fax Cái 01  

24  Máy scan Cái 01  

25  Máy in Cái 01  

26  Máy photocopy Cái 01  

27  Điều hòa Bộ 02  

28  Tổng đài điện thoại  Cây 01  

29  
Phụ kiện kẹp trên, kẹp dưới, tay nắm cửa 

inox 
Bộ 04 

 



    

 5 

30  Phần mềm tính tiền nhà hàng Bộ 01  

31  Phần mềm quản lý phòng  Bộ 01  

32  Bộ dao dĩa nhà hàng âu Bộ 03  

33  Bộ dao dĩa nhà hàng á Bộ 03  

34  Bộ ly uống rượu âu Bộ 05  

35  Khăn trải bàn Bộ 10  

36  Bộ khăn lau Bộ 10  

37  Bàn ghế mẫu nhà hàng âu Bộ 05  

38  Bàn ghế mẫu nhà hàng á Bộ 05  

39  Các loại rượu pha chế Chai 20  

40  Bộ pha chế Bộ 05  

41  Máy tính Bộ 03  

42  Máy chiếu Bộ 01  

43  Bộ bát, đũa, tô….. Bộ 30  

D 
Khoa Quản lý sự kiện và công nghệ 

truyền thông 
  

 

1  Máy tính Bộ 05  

2  Máy chiếu Bộ 02  

3  Bàn tiếp khách Bộ 05  

4  Ghế Cái 20  

5  Tủ hồ sơ Cái 02  

6  Âm ly Bộ 01  

7  Micro Cái 10  

8  Loa  Cái 01  

9  Máy Fax Cái 01  

10  Máy scan Cái 01  

11  Máy in Cái 01  

12  Máy photocopy Cái 01  

13  Máy quay Bộ 02  

14  Máy quay phim chuyên dụng Cái 03  

15  Thẻ nhớ 64GB Cái 01  

16  Thẻ nhớ 64GB Cái 01  

17  
Hệ thống thiết bị xử lý hình ảnh chuyên 

dụng 

Hệ 

thống 
01 

 

18  Phần mềm cho trường quay ảo Bộ 01  

19  
Bộ mã hóa tín hiệu video và liên lạc với 

đạo diễn quay phim 
Bộ 01 

 

20  Màn hình TV 43 inch Cái 01  
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21  Máy nhắc chữ Cái 01  

22  Bộ Mixer audio Bộ 03  

23  Micro không dây cài áo Cái 01  

24  Micro không dây cài áo Cái 01  

25  Các loại dây cắm, cáp truyền dẫn tín hiệu gói 01  

26  
Hệ thống bàn ghế, bục sân khấu cho trường 

quay ảo 

Hệ 

thống 
01 

 

27  
Hệ thống đèn chiếu sáng chuyên dụng cho 

Studio ảo 

Hệ 

thống 
01 

 

28  Hệ thống đèn cho studio ảo 
Hệ 

thống 
02 

 

29  Đèn spotlight chiếu sáng trường quay Cái 02  

30  Đèn ánh sáng lạnh Cái 02  

31  Đèn ánh sáng lạnh Cái 04  

32  Đèn ánh sáng lạnh chiếu phông Cái 02  

33  Hệ thống điều khiển ánh sáng 
Hệ 

thống 
01 

 

34  Bàn điều khiển ánh sáng Bộ 03  

35  Bộ phân chia DMX Bộ 01  

36  
Hệ thống giàn treo đèn và phông và phụ 

kiện 

Hệ 

thống 
01 

 

E 
Phòng thực hành máy tính số 01 Khoa 

Quản lý lữ hành 
  

 

1 Máy chiếu Cái 01  

2 Hệ thống âm thanh loa, mic Bộ 01  

3 Máy tính cấu hình cao Bộ 40  

F 
Phòng thực hành máy tính số 02 Khoa 

Quản trị khách sạn 
  

 

1 Máy chiếu Cái 01  

2 Hệ thống âm thanh loa, mic Bộ 01  

3 Máy tính cấu hình cao Bộ 40  

G 

Phòng thực hành máy tính số 03 Khoa 

Quản lý sự kiện và công nghệ truyền 

thông và Khoa Du lịch học 

  

 

1 Máy chiếu Cái 01  

2 Hệ thống âm thanh loa, mic Bộ 01  

3 Máy tính cấu hình cao Bộ 40  
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